
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /SKHCN-QLKHCN Bình Phước, ngày      tháng      năm 2020 
V/v phối hợp rà soát, vận động các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đăng ký nhận hỗ trợ 

ứng dụng tem điện tử để truy xuất  

nguồn gốc năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh Bình Phước; 

- Hội Điều Bình Phước; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước; 

- Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước; 

- Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước; 

- VNPT Bình Phước; 

- Hội Nông dân huyện Lộc Ninh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về 

thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý Hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019 - 2020, thời gian qua Sở Khoa học và Công nghệ 

tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đăng ký tham gia 

chính sách hỗ trợ ứng dụng tem điện tử để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá 

năm 2020 tại Công văn số 74/SKHCN-QLKHCN ngày 17/01/2020 và Công văn số 

470/SKHCN ngày 20/4/2020; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở 

Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) tại địa chỉ: http://skhcn.binhphuoc.gov.vn/thong-

bao-moi/txng.aspx. 

Qua thời gian tuyên truyền, vận động, Sở KHCN đã nhận được hồ sơ đăng ký 

tham gia của 09 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh (chi tiết theo danh sách đính 

kèm). Do số lượng doanh nghiệp, HTX đăng ký tham gia còn hạn chế, Sở Khoa học 

và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số công việc sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, HTX thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý về những nội dung trọng tâm 

của Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh; đồng thời tham 

khảo Bộ tiêu chí (đính kèm, trường hợp quý cơ quan, đơn vị có góp ý để hoàn thiện 

Bộ tiêu chí này thì đề nghị phản hồi bằng văn bản về Sở KHCN) để tiến hành rà soát, 

giới thiệu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, HTX có nhu cầu được hỗ trợ 

ứng dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2020. 

Hồ sơ đăng ký tham gia gồm: Đơn đăng ký của doanh nghiệp, HTX (theo mẫu 

đính kèm); bản sao giấy phép hoạt động; các tài liệu chứng minh việc đáp ứng các tiêu 

chí nêu trên. 

http://skhcn.binhphuoc.gov.vn/thong-bao-moi/txng.aspx
http://skhcn.binhphuoc.gov.vn/thong-bao-moi/txng.aspx
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2. Đối với các doanh nghiệp, HTX thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý đã đăng ký 

tham gia (theo danh sách đính kèm), tiến hành rà soát lại đảm bảo đáp ứng các điều 

kiện theo Bộ tiêu chí chí xét chọn (đính kèm). Trường hợp doanh nghiệp, HTX chưa 

cung cấp đầy đủ thông tin hoặc cần phải bổ sung tài liệu chứng minh việc đáp ứng các 

tiêu chí thì có thể điều chỉnh, bổ sung. 

3. Kết quả rà soát, góp ý, giới thiệu các doanh nghiệp, HTX đề nghị quý cơ 

quan, đơn vị phản hồi bằng văn bản về Sở KHCN trước ngày 23/11/2020 để có cơ sở 

tổ chức xét chọn, triển khai thực hiện. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh). 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Bộ phận Sở hữu trí tuệ thuộc Phòng Quản 

lý KHCN, Sở KHCN theo địa chỉ: Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, qua số điện thoại 0914 85 1314 (ông Bùi Thanh Liêm), 

địa chỉ e-mail buithanhliem.skhcn@binhphuoc.gov.vn.  

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLKHCN; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở KHCN; 

- Lưu: VT. 

 

 

mailto:buithanhliem.skhcn@binhphuoc.gov.vn


DANH SÁCH 

Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký tham gia chính sách hỗ trợ ứng dụng tem điện tử để truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hoá từ nguồn kinh phí 

sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2020 
 

Stt 
Tên doanh nghiệp, 

hợp tác xã 
Địa chỉ 

Sản phẩm có nhu cầu 

dán tem điện tử 

Thành phần hồ sơ 

đã nộp 

Yêu cầu bổ sung thông 

tin, hồ sơ 

1  Hợp tác xã Phước Hưng 

Xã Tiến Hưng, 

thành phố Đồng 

Xoài 

Hạt điều rang muối: 50.000 kg. 

- Đơn đăng ký; 

- Bản sao Giấy phép kinh 

doanh. 

- Giấy chứng nhận 

Fairtrade Certificate. 

- Bổ sung thông tin mô tả 

quy cách đóng gói, dán 

nhãn sản phẩm. 

- Bổ sung thông tin về 

chứng nhận an toàn thực 

phẩm. 

2  
Hợp tác xã Sản xuất rau 

an toàn Bình Nguyên 

Phường Tân Thiện, 

thành phố Đồng 

Xoài 

Rau ăn các loại: 25.000 kg 

- Đơn đăng ký; 

- Bản sao Giấy phép kinh 

doanh. 

- Bản sao Giấy chứng nhận 

Vietgap. 

Bổ sung thông tin mô tả 

quy cách đóng gói, dán 

nhãn sản phẩm. 

3  
Hợp tác xã bưởi da 

xanh Bình Phước 

Xã Tân  Hiệp, 

huyện Hớn Quản 

- Bưởi: 300.000 quả. 

- Cam soàn: 5.000 hộp. 

- Đơn đăng ký; 

- Bản sao Giấy phép kinh 

doanh. 

- Bản sao Giấy chứng nhận 

Vietgap. 

 

4  

Hợp tác xã Nông 

nghiệp dịch vụ Hiệp 

Tiến 

Xã Lộc Hiệp, huyện 

Lộc Ninh 

- Hạt tiêu đen: 1.000 hộp. 

- Hạt tiêu sọ: 1.000 hộp. 

- Tiêu xanh ngâm dấm: 1.000 

hũ. 

- Đơn đăng ký; 

- Bản sao Giấy phép kinh 

doanh. 

Bổ sung thông tin về 

chứng nhận an toàn thực 

phẩm. 



4 

- Tiêu xanh: 1.000 bịch. 

- Muối tiêu trắng: 1.000 hộp. 

- Muối tiêu đên: 1.000 hộp. 

5  

Hợp tác xã sản xuất 

nông nghiệp bơ sáp cao 

cấp Mã Dưỡng 

Phường Tân Phú, 

thành phố Đồng 

Xoài 

Quả bơ sáp: 300.000 Kg 

- Đơn đăng ký; 

- Bản sao Giấy phép kinh 

doanh. 

- Bản sao tiêu chuẩn Bơ 

sáp mã dưỡng. 

- Bổ sung thông tin mô tả 

quy cách đóng gói, dán 

nhãn sản phẩm. 

- Nộp lại bản sao Giấy 

phép kinh doanh do bị 

mờ. 

- Nộp lại bản sao tiêu 

chuẩn Bơ sáp mã dưỡng 

do bị mờ 

6  
Tổ hợp tác cây ăn trái 

nông nghiệp Phú Riềng 

Xã Phú Riềng, 

huyện Phú Riềng 
Trái sầu riêng: 2.000 trái. 

- Bản sao quy chế tổ chức 

và hoạt động; 

- Đơn đăng ký; 

- Bản sao Giấy chứng nhận 

Vietgap. 

 

7  
Hợp tác xã Măng tre 

Thành Tâm 

Tổ 5, ấp 1, xã 

Thành Tâm, huyện 

Chơn Thành 

- Măng sấy khô đóng gói hút 

chân không, loại 250gram: 400 

gói; 

- Măng sấy khô đóng gói hút 

chân không, loại 500gram: 400 

gói; 

- Măng sấy khô đóng gói hút 

chân không, loại 01 kg: 200 gói 

- Đơn đăng ký; 

- Bản sao Giấy chứng nhận 

đăng ký HTX; 

- Bảo sao Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điêu kiện ATTP; 

- Bản sao chứng nhận 

Vietgap. 

 

8  
Hợp tác xã Dược liệu 

Phúc Lộc Thọ Bình 

Ấp 3, xã Đồng Tiến, 

huyện Đồng Phú 
Theo Công văn số 349/KTHT-

KHCN ngày 21/7/2020 của 

- Bảng đăng ký; 

- Bản sao giấy phép kinh 

- Bổ sung thông tin, tài 

liệu về chứng nhận an 
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Phước Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

Đồng Phú. 

doanh. toàn thực phẩm. 

- Đơn đăng ký chưa đúng 

theo mẫu; 

- Một số sản phẩm chưa 

rõ quy cách đóng gói, dán 

nhãn. 

9  
Hộ kinh doanh Võ Thị 

Hiền 

Thôn Đắk Lim, xã 

Đắk Ơ, huyện Bù 

Gia Mập 

- Hạt tiêu đen phơi khô đóng 

hũ nhựa loại 100g, 200g, 500g: 

5.000 hũ; 

 - Hạt tiêu đen phơi khô đóng 

bao ni lông loại 25 kg, 50 kg: 

2.000 bao; 

- Hạt tiêu sọ phơi khô đóng hũ 

nhựa 100 g, 200g, 500g: 5.000 

hũ; 

- Hạt tiêu sọ phơi khô đóng bao 

ni lông loại 25 kg, 50 kg: 2.000 

bao; 

- Tiêu xay bột đựng trong hũ 

nhựa 50g, 100g, 200g, 500g, 

1.000g: 20.000 hũ. 

 

- Đơn đăng ký; 

- Bản sao Giấy phép kinh 

doanh; 

- Bảo sao Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điêu kiện ATTP; 

- Bản sao hồ sơ đăng ký 

bảo hộ nhãn hiệu tại Cục 

Sở hữu trí tuệ.  

 



BỘ TIÊU CHÍ 

Xét chọn doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu được hỗ trợ ứng dụng tem điện tử 

để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2020 

 

1. Nhóm tiêu chí bắt buộc 

a) Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Bình Phước cấp giấy phép 

hoạt động, trong đó ngành nghề chính là sản xuất ra các sản phẩm chủ lực của tỉnh, thuốc 

chữa bệnh và kinh doanh trên sản phẩm do chính doanh nghiệp, hợp tác xã đó đã sản xuất 

ra; 

b) Có nhu cầu tham gia ứng dụng giải pháp tem điện tử để truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hoá; 

c) Không là đối tượng đã, đang hoặc dự kiến được hỗ trợ ứng dụng giải pháp tem 

điện tử để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá thuộc chương trình, kế hoạch do các 

sở, ngành, đơn vị, địa phương khác xây dựng, triển khai hỗ trợ; 

d) Đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (hoặc giấy tờ hợp 

pháp có giá trị tương đương) theo quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thực phẩm 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với sản phẩm là thuốc chữa bệnh theo quy 

định của Bộ Y tế; trừ các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực 

phẩm; 

đ) Không vi phạm pháp luật hoặc đang trong quá trình điều tra về hành vi vi phạm 

pháp luật hoặc đang trong quá trình bị các cơ quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về 

các hành vi vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và các 

hành vi khác liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

2. Nhóm tiêu chí ưu tiên (doanh nghiệp, hợp tác xã nào đáp ứng được càng 

nhiều tiêu chí sẽ được ưu tiên lựa chọn trước theo thứ tự ưu tiên dưới đây) 

a) Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Hạt 

điều Bình Phước” hoặc đang tham gia sử dụng các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng 

nhận trên địa bàn tỉnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ;  

b) Nhãn hiệu/kiểu dáng sản phẩm, hàng hoá đã được bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; 

c) Có sản phẩm, hàng hoá cụ thể nằm trong danh mục các sản phẩm chủ lực của 

tỉnh và được bày bán trong các siêu thị, đại lý phân phối có uy tín trong và ngoài tỉnh; 

d) Sản phẩm, hàng hoá được bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”; 

đ) Đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, thực hành tốt sản 

xuất (VietGAP, GlobalGAP, GMP, HACCP, ISO, IFS, BRC, FSSC…) hoặc tương 

đương còn hiệu lực. 

 



 

[TÊN DOANH NGHIỆP, HTX] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 …, ngày      tháng      năm 2020 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

Tham gia chương trình hỗ trợ ứng dụng giải pháp tem điện tử trong việc truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước 

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về thực 

hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý Hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước giai đoạn 2019 - 2020, chúng tôi làm đơn này xin đăng ký tham gia chương 

trình hỗ trợ ứng dụng giải pháp tem điện tử trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hoá của tỉnh trong năm 2020, đồng thời cung cấp thông tin về các sản phẩm, hàng 

hoá có nhu cầu được dán tem điện tử như sau: 

STT Tên, chủng loại sản 

phẩm, hàng hoá và 

quy cách đóng gói 

Số lượng sản 

phẩm có nhu 

cầu dán tem 

điện tử 

Thị trường tiêu thụ Ghi chú 

1 

Ví dụ 1: Hạt điều 

rang muối có vỏ lụa, 

đóng hộp loại 200g 

Ví dụ: 500 

hộp/năm 

Ví dụ:  

- Siêu thị A, địa chỉ:…. 

- Siêu thị B, địa chỉ…. 

 

2 

Ví dụ 2: Hạt điều 

rang muối bóc vỏ lụa, 

đóng gói hút chân 

không loại 500g 

Ví dụ: 1.000 

gói/năm 

Ví dụ: Bán cho Công ty TNHH 

X, địa chỉ:…. 
 

3 Ví dụ 3: Dưa hấu 
Ví dụ: 1.000 

quả/năm 

Ví dụ: Cung cấp cho Siêu thị Y, 

địa chỉ:… 
 

…     

Tổng số sản phẩm: …   

Chúng tôi cam kết những nội dung sau: 

(1) Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Bình Phước cấp giấy phép 

hoạt động; 

(2) Có nhu cầu và tự nguyện tham gia chương trình ứng dụng giải pháp tem điện 

tử để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá do quý Sở triển khai; 

(3) Không là đối tượng đã, đang hoặc dự kiến được hỗ trợ ứng dụng giải pháp tem 

điện tử để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá thuộc chương trình, kế hoạch do các 

sở, ngành, đơn vị, địa phương khác xây dựng, triển khai hỗ trợ; 

(4) Đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thực phẩm;  

(5) Không vi phạm pháp luật, cũng không thuộc đối tượng đang trong quá trình 

điều tra về hành vi vi phạm pháp luật; không bị khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm 

pháp luật, gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi khác liên 

quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
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Chúng tôi gửi kèm các tài liệu chứng minh việc đáp ứng các tiêu chí theo quy định 

như sau: 

(1) Giấy phép đăng ký kinh doanh số .... , ngày ... do ... cấp; 

(2) ..... 

.... 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: .....   số điện thoại: ........ Email: ..... 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: [CHỨC DANH NGƯỜI ĐẠI DIỆN]  
- Như trên; 

- Lưu: ... 
 

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu 
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	Nguyễn Ngọc Lai<nguyenngoclai.skhcn@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		danghagiang.skhcn@binhphuoc.gov.vn
	2020-11-17T10:27:01+0700
	Location
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